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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
    Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn hoặc thực hiện theo yêu cầu của câu hỏi: 
Câu 1. (1 điểm):
 a) Vùng biển Việt Nam thuộc:
A. Biển Thái Bình.          B. Biển Đỏ.               C. Biển Đông.           D. Biển Chết.
b)  Hai quần đảo lớn của Việt Nam là:
A. Quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.
B. Quần đảo Cô Tô và quần đảo Thổ Chu.
C. Quần đảo Nam Du và quần đảo Trường Sa.
D. Quần đảo Côn Sơn và quần đảo Cô Tô.
Câu 2 (1 điểm):
 a) Sự ra đời của nước Văn Lang đươc phản ánh qua truyền thuyết nào?
A. An Dương Vương xây thành Cổ Loa.                    B. Mai An Tiêm.
C. Phù Đổng Thiên Vương Thánh Gióng.                   D. Con Rồng cháu Tiên.
b)  Cư dân Văn Lang, Âu Lạc chủ yếu sống bằng nghề:
A. Trồng lúa nước và các loại rau củ.                        B. Trồng dâu, nuôi tằm. 
C. Bắt tôm, cá, trồng rau củ.                                       D. Chăn nuôi gia súc, gia cầm. 
Câu 3 (1 điểm): Người nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là:
A. Phạm Sư Mạnh.      B. Nguyễn Hiền.         C. Thái sư Thủ độ.     D. Chu Văn An.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 4 (1,5 điểm). Hãy mô tả đời sống kinh tế của nước Văn Lang – Âu Lạc.
	

	

	

	



Câu 5 (1,5 điểm). Dưới thời Trần, nước Đại Việt phải chống quân xâm lược Mông - Nguyên vào những năm nào? Nhờ đâu Đại Việt đã giành được những chiến thắng vang dội?
	

	

	

	

	

	


Câu 6 (2 điểm). Em hãy nêu vai trò của biển Việt Nam?
	

	

	

	

	

	



Câu 7 (1 điểm). Truyền thuyết Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần thể hiện điều gì?
	

	

	


Câu 8 (1 điểm). Em hãy kể tên một số nghề truyền thống của Hải Dương.
	

	

	

	



PHÒNG GD&ĐT CẨM GIÀNG
   TRƯỜNG TH  ĐỨC CHÍNH
HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 5 CUỐI HỌC KÌ IHướng dẫn chấm gồm 1 trang

Năm học: 2024 – 2025

Câu 1 (1đ).     a) C
                        b) A
[bookmark: _GoBack]Câu 2 (1 đ).   a) D
                        b) A 
Câu 3 ( 1 đ ) C
Câu 4. Hãy mô tả đời sống kinh tế của nước Văn Lang – Âu Lạc.
Trả lời: Mỗi ý được 0,5đ
· Cư dân Văn Lang, Âu Lạc biết trồng lúa nước và một số loại rau, củ; 
· Họ biết chăn nuôi và đánh bắt cá.
·  Bên cạnh đó họ có các nghề thủ công như: làm gốm, làm mộc, dệt vải, đúc đồng, rèn sách, …
Câu 5. Dưới thời Trần, nước Đại Việt phải chống quân xâm lược Mông – Nguyên vào những năm nào? Nhờ đâu Đại Việt đã giành được những chiến thắng vang dội?
Trả lời:
· Dưới thời Trần, nước Đại Việt phải chống quân xâm lược Mông – Nguyên vào những năm : 1258, 1285, 1287-1288  (0,5đ)
· Trong ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên xâm lược, nhờ quân dân đoàn kết một lòng, cùng với sự lãnh đạo sáng suốt của các vị vua Trần và các tướng lĩnh tài ba, Đại Việt đã giành được những chiến thắng vang dội
(1 đ)
Câu 6 . (2 điểm) Em hãy nêu vai trò của biển Việt Nam?
Trả lời: Mỗi ý đúng được 0,5đ
- Biển Việt Nam có vai trò quan trọng đối với tự nhiên, kinh tế và an ninh quốc phòng.
- Cung cấp lượng ẩm lớn, điều hòa khí hậu  
- Tài nguyên thiên nhiên biển phong phú như: sinh vật, khoáng sản, năng lượng ( gió, sóng, thủy triều,..)
- Ven biển có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh, đầm phá ,.. thuận lợi phát triển du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản, giao thông vận tải,…

Câu 7 (1đ). Truyền thuyết Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần thể hiện điều gì?
Truyền thuyết Thánh Gióng, Sự tích nỏ thần thể hiện tinh thần yêu nước, cũng như quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm của người Việt từ xa xưa.
Câu 8 (1đ). Em hãy kể tên một số nghề truyền thống của Hải Dương.
· Làm gốm Chu Đậu (Thái Tân- Nam Sách), chạm khắc gỗ Đồng Giao (Lương Điền – Cẩm Giàng), làm giày dép da Tam Lâm (Hoàng Diệu-Gia Lộc) 










MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5
Năm học: 2024 - 2025

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và 
số điểm 
	Mức 1
	Mức 2

	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	CHỦ ĐỀ 1
ĐỊA PHƯƠNG EM
	Số câu
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Câu số
	
	8
	
	
	
	
	
	8

	
	Số điểm
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	CHỦ ĐỀ 2
ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI VIỆT NAM
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	6
	1
	6

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	2
	1
	2

	CHỦ ĐỀ 3
NHỮNG QUỐC GIA ĐẦU TIÊN TRÊN LÃNH THỔ 
VIỆT NAM
	Số câu
	
	1
	1
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	4
	2
	7
	
	
	2
	4,7

	
	Số điểm
	
	1,5
	1
	1
	
	
	1
	2,5

	CHỦ ĐỀ 4
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC 
VIỆT NAM
	Số câu
	
	
	
	1
	1
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	
	5
	3
	
	3
	5

	
	Số điểm
	
	
	
	1,5
	1
	
	1
	1,5

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	3
	5

	
	Số điểm
	1
	2,5
	1
	2,5
	1
	2
	3
	7

	Tổng số điểm
	
	3,5
	3,5
	3
	3
	7

	Tỉ lệ
	
	35%
	3,5%
	30%
	100%


                                                                              


